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STT Mã Tên Công ty Niêm yết 

1 AMV CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ 

2 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn 

3 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt 

4 DDG Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương 

5 DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 

6 DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt 

7 DXP Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 

8 HLD Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND 

9 IDC Tổng công ty IDICO 

10 LHC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 

11 MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 

12 NDN Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng 

13 NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong 

14 NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

15 PLC TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP 

16 PSD Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 

17 PVC Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 

18 PVI Công ty Cổ phần PVI 

19 PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam 

20 S99 Công ty Cổ phần SCI 

21 SHS Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 

22 SRA Công ty CP Sara Việt Nam 

23 TAR Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An 

24 TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 

25 TDT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 

26 TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 

27 TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 

28 TVC Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt 

29 VC3 Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3 

30 VCS Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Cao cấp VCS 

31 VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE 

 


